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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 18 tháng 12 năm 2024 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai 

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Đại lý 

17.00 

(17/12) 
BAO QIOA 77 4.7 147 16758 BT04+CL09 Cửa Lò P/S 

Cầu 4, Xí Nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
SME 

17.00 

(17/12) 
THIEN LONG 10 3.5 79 1531 N/A Vissai P/S 

Cầu 2, Bến số 2 

Cảng Vissai 
N/A 

20.00 

(17/12) 
FUJIHIME 9.08 127.67 14267.7 VS06+VS07 Vissai 

Cầu 6, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S SMT 

22.00 

(17/12) 
SE MARINA 9.3 179.93 33173 VS06+VS07+NH89 Vissai 

Cầu 3, Bến số 1 

Cảng Vissai 
P/S LAVICO 

03.00 QUANG HUNG 268 5.4 79 3232 N/A Vissai P/S 
Cầu 2, Bến số 1 

Cảng Vissai 
N/A 

04.00 HUY KIEN 06 2.0 57.7 1342 N/A 
Cửa Hội-

Bến Thủy 
P/S 

Cầu 1, Cảng Bến 

Thủy 
N/A 

05.00 HONG DUONG 18 3.5 75.1 2700 N/A Cửa Lò 
Cầu 3, Xí Nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

05.00 STAR 26 7.5 110.1 7759 VS06+VS07 Vissai 
Cầu 2, Bến số 2 

Cảng Vissai 
P/S N/A 

06.00 LONG HAI 09 3.0 74 2559 N/A Cửa Lò P/S 
Cầu 2, Xí Nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

06.30 HAI AN 68 5.8 79 4713 N/A Cửa Lò P/S 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
N/A 

07.00 GAO XIN 16 8.0 144.58 15188.1 BT04+CL16 Cửa Lò 
Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
P/S VMC 

11.00 NHA BE 10 5.3 108 7958 BT04+CL16 
Nghi 

Hương 

Phao XD Nghi 

Hương 
P/S CLSC 



16.00 VINH QUANG SKY 4.5 92 4880.4 BT04 Cửa Lò 
Cầu 2, Xí Nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S VMC 

16.00 CHANG XIA 5.0 149.93 17986.4 VS06+VS07 Vissai P/S 
Cầu 4, Bến số 1 

Cảng Vissai 
CLSC 

Nơi nhận:   
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phó GĐ (để theo dõi); 

- Đ.D Cửa Lò, VTS Cửa Lò (để thục hiện); 

- Các phòng: TT-ATANHH,TC-KT; 

- Cty Hoa tiêu HH KV VI; 

- Xí nghiệp XD: Cảng Cửa Lò, cảng Bến Thủy; 

- Công ty TNHH Cảng Cửa Lò; Cty CP XMSL Nghệ An; 

- Cty CP XD Nghệ An; Tổng kho XD DKC; 

- Lưu: PCHH. 

Nghệ An, ngày 17 tháng 12 năm 2024 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Thủy 
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